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1 31008580 194614497 HỒ THỊ KIM NGUYÊN 17/12/1998 Nữ 1 22.80 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

2 31007662 044300002703 ĐÀM THỊ LỆ HẰNG 29/08/2000 Nữ 1 22.69 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

3 31003340 044198000909 LÊ THỊ LAN NHI 06/12/1998 Nữ 2NT 22.48 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

4 31005106 194636846 ĐỖ THỊ THANH BÌNH 27/07/2000 Nữ 2NT 22.44 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

5 31007034 194628818 ĐOÀN THỊ QUỲNH HOA 17/10/2000 Nữ 2 22.05 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

6 31007653 044300002691 CHU THỊ HỒNG HẠNH 12/06/2000 Nữ 1 22.01 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

7 31004561 194592824 TRƯƠNG THỊ ÁNH HỒNG 06/08/1998 Nữ 1 21.98 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

8 31004575 044300001999 ĐINH THỊ LINH HUYỀN 06/11/2000 Nữ 1 21.65 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

9 31008958 044300003375 NGUYỄN THỊ THẮM 12/05/2000 Nữ 1 21.26 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

10 31001479 194641176 CAO THỊ THỦY NGA 01/04/2000 Nữ 1 21.23 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

11 31001537 194622995 ĐINH THỊ MỸ UYÊN 20/02/2000 Nữ 1 21.14 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

12 31000919 194628523 LÊ NGỌC TRÂM 25/11/2000 Nữ 2 21.14 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

13 31005923 194636611 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 02/05/2000 Nữ 2NT 21.09 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

14 31005616 044300001921 HOÀNG THỊ THÙY LINH 10/08/2000 Nữ 1 21.04 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

15 31006007 194636545 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN 06/01/2000 Nữ 2NT 20.76 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

16 31000261 194639353 LÊ THỊ HUYỀN 04/06/2000 Nữ 2 20.73 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non
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17 31005418 044300000321 NGUYỄN THỊ KHÁNH UYÊN 19/06/2000 Nữ 2NT 20.30 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

18 31004229 044199001662 PHAN THỊ NGA 30/06/1999 Nữ 1 20.18 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

19 31004601 194622353 PHẠM DIỆU LINH 22/08/1999 Nữ 1 20.14 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

20 31008498 194605443 NGUYỄN THỊ HUYỀN 02/11/1998 Nữ 1 20.10 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

21 31000263 044300003430
NGUYỄN THỊ KHÁNH 

HUYỀN
26/11/2000 Nữ 2 20.10 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

22 31002011 035300004625 TRẦN THỊ THANH LAM 24/02/2000 Nữ 1 19.91 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

23 31006781 194625645 TRẦN KHIẾT LINH 06/02/2000 Nữ 1 19.91 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

24 31007299 194636800 TRẦN THỊ DUYÊN 01/11/2000 Nữ 1 19.76 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

25 31001472 194622973 TRƯƠNG THỊ KIM LY 16/01/1999 Nữ 1 19.65 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

26 31000073 194629532 PHẠM HỒNG NHUNG 17/08/2000 Nữ 1 19.58 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

27 31004691 044300002832 ĐINH THỊ XUÂN THỦY 03/10/2000 Nữ 1 19.50 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

28 31007400 194636442 NGUYỄN THỊ LỢI 08/06/2000 Nữ 2NT 19.39 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

29 31004690 194622890 ĐINH THỊ LỆ THỦY 09/05/2000 Nữ 1 19.31 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

30 31007304 194644819 VÕ THỊ DƯƠNG 16/02/2000 Nữ 2NT 19.26 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

31 31002246 044300002223 HOÀNG ANH TUẤN 30/11/2000 Nữ 1 19.05 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

32 31003798 044300002560 MAI THỊ HƯƠNG THẢO 10/02/2000 Nữ 1 18.91 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

33 31001485 044300003149 CAO THỊ SAO NHI 10/04/2000 Nữ 1 18.53 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

34 31005783 044300001603 HOÀNG THỊ THUẬN 13/12/2000 Nữ 2NT 18.50 7140201 ĐH Giáo dục Mầm non

35 31006361 044300002074 TRẦN PHÚC LINH CHI 20/10/2000 Nữ 1 25.50 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

36 31004526 044199000565 CAO THỊ THU HÀ 25/04/1999 Nữ 1 24.50 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

37 31000122 194639349 TRẦN THỊ VÂN ANH 11/06/2000 Nữ 2 23.65 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

38 31007947 194651627 ĐẶNG THỊ HỒNG THỦY 26/07/2000 Nữ 1 22.90 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

39 31002098 044300002202 TRƯƠNG THỊ LAN NHI 29/12/2000 Nữ 1 22.60 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

40 31001844 044300001726 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 24/10/2000 Nữ 2 21.65 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học



41 31001463 044300003527 CAO CHÂU LOAN 02/01/2000 Nữ 1 21.45 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

42 31006938 194625580 ĐOÀN THỊ ANH VÂN 12/08/2000 Nữ 1 21 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

43 31001970 044300002204 TRƯƠNG THỊ HỒNG 10/01/2000 Nữ 1 20.80 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

44 31000029 194629704 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 17/09/2000 Nữ 1 20.50 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

45 31000211 194636319 LÊ THỊ THÚY HẰNG 23/03/2000 Nữ 2 20.50 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

46 31008581 194629120
TRƯƠNG THỊ HỒNG 

NGUYÊN
22/08/2000 Nữ 1 20.45 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

47 31000303 194636332 LÊ THỊ THÙY LINH 27/01/2000 Nữ 2 20.35 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

48 31001910 194650797 TRẦN THỊ THU HÀ 30/05/2000 Nữ 2 20.35 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

49 31001456 194622378 ĐINH THỊ THU LÊ 13/02/2000 Nữ 1 20.25 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

50 31004475 044300002263 ĐINH THỊ LAN ANH 29/04/2000 Nữ 1 20.25 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

51 31003492 044300000606 VÕ THỊ TRANG 10/08/2000 Nữ 2NT 20.25 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

52 31001304 044200002872 HOÀNG VIẾT SƠN 16/05/2000 Nam 1 20 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

53 31008745 044300002318 HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH 02/01/2000 Nữ 1 19.80 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

54 31007280 194608318 PHẠM VĂN BÌNH 16/03/2000 Nam 1 19.75 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

55 34006533 206273524 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 11/07/2000 Nữ 1 19.55 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

56 31003886 044300001834 PHẠM NGỌC KIỀU ANH 20/09/2000 Nữ 2 19.50 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

57 31006960 194628199 HỒ THỊ NGỌC ÁNH 05/03/2000 Nữ 04 2 19.40 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

58 31000918 194636281 TRẦN THỊ TRANG 27/08/2000 Nữ 2 19.40 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

59 31002003 194642563 TRẦN THỊ HƯƠNG 18/06/2000 Nữ 2 19.15 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

60 31001534 044200000289 ĐINH ANH TUẤN 20/11/2000 Nam 1 19 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

61 31007172 194644269 NGUYỄN THỊ SỨ 16/07/2000 Nữ 2 18.95 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

62 31000483 194628266 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 12/11/2000 Nữ 2 18.75 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

63 39002612 221444444 LÊ ĐÀO HIỀN LƯƠNG 01/03/2000 Nữ 1 18.75 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

64 31000023 194629529 TRẦN HỒNG HẠNH 01/04/2000 Nữ 1 18.70 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học



65 31001943 044300002225 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 16/08/2000 Nữ 1 18.70 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

66 31004925 044300000461 NGUYỄN LÊ NA 06/11/2000 Nữ 2 18.60 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

67 31004715 194622892 ĐINH THỊ THU UYÊN 02/04/2000 Nữ 1 18.50 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

68 31004553 194622422 CAO THỊ THU HOÀI 01/02/1999 Nữ 01 1 18.50 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

69 31004609 044300002262 CAO THỊ MẾN 13/01/2000 Nữ 1 18.50 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

70 31001683 194640923 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 28/03/2000 Nữ 2NT 18.50 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

71 31007046 194639034 BÙI LINH HUỆ 30/03/2000 Nữ 2 18.45 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

72 31005232 194636975 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 04/10/2000 Nữ 2NT 18.40 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

73 31001705 044300003312 TRẦN THỊ THÚY NGÀN 14/10/2000 Nữ 1 18.40 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

74 31003656 044300002476 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 25/10/2000 Nữ 1 18.30 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

75 31004246 044300000415 TRẦN THỊ NGUYỆT 29/06/2000 Nữ 2 18.25 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

76 31007514 194644265 NGUYỄN THỊ HOA THÙY 28/05/2000 Nữ 1 18.15 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

77 31004351 044300001845 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 02/05/2000 Nữ 2 18.10 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

78 31003098 044300003206 NGUYỄN HÀ BẢO CHÂU 20/08/2000 Nữ 2NT 18 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

79 31002748 194648139 NGÔ DIỆU LINH 18/06/1999 Nữ 2NT 18 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

80 31002660 044300000390 LÊ ANH HOÀI 20/02/2000 Nữ 2NT 18 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

81 31003030 044200001677 LÊ VĂN TUẤN 08/08/2000 Nam 2NT 18 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

82 31000009 194629706 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 05/04/2000 Nữ 1 18 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

83 31007949 194651105 LÊ THANH THÚY 11/02/2000 Nữ 1 17.85 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

84 31001994 044300001714 TRẦN KHÁNH HUYỀN 20/07/2000 Nữ 2 17.60 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

85 31002224 044300002224 NGUYỄN THỊ TRANG 04/05/2000 Nữ 1 17.30 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

86 31004881 044300002291 PHAN THỊ LIÊN 05/05/2000 Nữ 1 17.25 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

87 31008047 044300002162 VÕ PHƯƠNG CHI 02/11/2000 Nữ 1 17.20 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

88 31004709 044200000701 NGUYỄN ANH TUẤN 21/01/2000 Nam 1 17 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học



89 31004678 194622929 ĐINH HỮU THẮNG 16/02/1999 Nam 1 17 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học

90 31000448 044200001977 HOÀNG VĂN SANG 10/08/2000 Nam 01 1 23.50 7140205 ĐH Giáo dục Chính trị

91 31001487 044300003277 TRƯƠNG THỊ NHI 10/02/2000 Nữ 1 18.75 7140205 ĐH Giáo dục Chính trị

92 01023643 001200006438 NGUYỄN THẾ PHONG 01/07/2000 Nam 3 18.25 7140205 ĐH Giáo dục Chính trị

93 31007361 194636416 DIỆP THỊ KHÁNH HUYỀN 26/12/1999 Nữ 2NT 17 7140205 ĐH Giáo dục Chính trị

94 31006437 044200003204 TRẦN QUANG HUY 23/02/2000 Nam 1 17 7140205 ĐH Giáo dục Chính trị

95 31000562 194639246 BÙI THỊ ÁNH TUYẾT 06/08/2000 Nữ 2 17.35 7140209 ĐH Sư phạm Toán học

96 04004796 201811057 NGUYỄN THỊ THANH NỞ 09/10/2000 Nữ 2 22 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ Văn

97 31005373 044300002607 TRƯƠNG THỊ THƯƠNG 16/08/2000 Nữ 2NT 21 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ Văn

98 31006995 194639241 HOÀNG THỊ HỒNG ĐÀO 04/01/2000 Nữ 2 19.50 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ Văn

99 31007449 194636795 NGUYỄN THỊ HỒNG NHƯ 13/02/2000 Nữ 1 18.75 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ Văn

100 31000882 194636279 PHAN THỊ THẢO 06/08/2000 Nữ 2 17.75 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ Văn

101 31003532 044300002863 PHẠM THỊ LAN ANH 29/04/2000 Nữ 1 17.50 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ Văn

102 31000820 044300002957 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 08/05/2000 Nữ 2 17.25 7140217 ĐH Sư phạm Ngữ Văn

103 31000873 194628457 PHAN CÔNG THÀNH 16/05/2000 Nam 2 17 7140218 ĐH Sư phạm Lịch sử

104 31000365 194628867 TRẦN THỊ THẢO NGÂN 28/11/2000 Nữ 2 17.35 7340101 ĐH Quản trị Kinh doanh

105 31001474 044199002562 CAO NGỌC MINH 17/10/1999 Nữ 1 16.25 7340101 ĐH Quản trị Kinh doanh

106 31001442 044300000812 CAO THỊ THANH HUYỀN 27/07/2000 Nữ 1 15.35 7340101 ĐH Quản trị Kinh doanh

107 31002409 044300000607 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 23/09/2000 Nữ 1 14.50 7340101 ĐH Quản trị Kinh doanh

108 31007140 044300003641 LÊ THỊ CẨM NHUNG 22/02/2000 Nữ 2 14.15 7340101 ĐH Quản trị Kinh doanh

109 31004633 044300001380 ĐINH THỊ MỸ NHẠN 19/10/2000 Nữ 1 20.35 7850101
ĐH Quản lý tài nguyên và 

Môi trường

110 31005691 044200001975 NGÔ DƯƠNG PHI 01/06/2000 Nam 2NT 16.80 7850101
ĐH Quản lý tài nguyên và 

Môi trường

111 31004748 194633384 NGUYỄN VĂN BẢY 29/08/1999 Nam 06 1 17.05 7620211 ĐH Quản lý tài nguyên rừng

112 31001881 044300002211 PHẠM THỊ DUYÊN 08/08/2000 Nữ 1 20.50 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh



113 31001784 194655546 NGÔ THỊ HOÀI THU 06/01/2000 Nữ 1 17.90 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

114 31006356 044300001712 HỒ CẨM BÌNH 21/05/2000 Nữ 1 17.75 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

115 31006794 044300002007 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 06/10/2000 Nữ 1 17.65 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

116 31001675 044300002012 NGÔ THỊ TỐ LOAN 26/03/2000 Nữ 2NT 17.55 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

117 31003181 044300002356 MAI THỊ HOA 15/01/2000 Nữ 2NT 16.90 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

118 31005431 044300001874 LÊ THỊ HẢI YẾN 26/02/2000 Nữ 2NT 16.60 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

119 31006616 044300002687 NGUYỄN THỊ VÂN 24/06/2000 Nữ 1 16 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

120 31006609 044300002822 NGUYỄN THANH TÚ 10/06/2000 Nữ 1 15.80 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

121 31001798 194655415 LÊ THỊ TRANG 26/01/2000 Nữ 1 15.55 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

122 31006611 044300001703 NGUYỄN THỊ TUYỀN 25/06/2000 Nữ 1 15.50 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

123 31006535 044300002663 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 20/03/2000 Nữ 1 15.20 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

124 31002724 044200000327 NGUYỄN HỮU KHÁNH 09/05/2000 Nam 2NT 15.15 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

125 31004258 194631737 NGUYỄN THỊ LƯƠNG NHI 28/04/1999 Nữ 2 15.15 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

126 31007134 194639182 HOÀNG THỊ HOÀI NHI 24/11/2000 Nữ 2 15 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

127 31007835 194646138 PHẠM THỊ PHƯƠNG NHUNG 17/01/2000 Nữ 1 14.85 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

128 31004063 044300002696 NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG 15/03/2000 Nữ 2 14.75 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

129 31004402 044300001839 PHẠM THỊ HÀ TRANG 29/02/2000 Nữ 2 14.55 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

130 31007981 194646349 TƯỞNG THỊ KIỀU TRINH 10/12/2000 Nữ 1 14.55 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

131 31006505 044300002439 NGUYỄN THỊ MỸ 08/07/2000 Nữ 1 14.40 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

132 31006492 044300000239 NGUYỄN THỊ HOA MAI 20/11/2000 Nữ 1 14.05 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh

133 31000109 044300001960 HỒ THỊ LAN ANH 12/09/2000 Nữ 2 19.75 7380101 ĐH Luật

134 31001045 194654088 HOÀNG THỊ NHẢN 20/09/2000 Nữ 1 19.50 7380101 ĐH Luật

135 31000971 044200001245 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 21/01/2000 Nam 1 18.50 7380101 ĐH Luật

136 31004340 044200001625 NGUYỄN TUẤN THÀNH 28/08/2000 Nam 2 18.50 7380101 ĐH Luật



137 63006228 245448420 THÀO A CHÙA 10/09/1998 Nam 01 1 18.50 7380101 ĐH Luật

138 33006263 191911843 NGUYỄN THANH HẢI ĐĂNG 03/11/2000 Nam 2 17.75 7380101 ĐH Luật

139 40002794 241833154 ĐINH BÙI NGỌC THẢO 30/10/2000 Nữ 01 1 17.50 7380101 ĐH Luật

140 31003091 044300003020 NGUYỄN THỊ LỆ BÌNH 11/11/2000 Nữ 2NT 17.50 7380101 ĐH Luật

141 31008454 194542710 NGUYỄN ĐỖ ANH GIANG 21/07/1994 Nam 1 17 7380101 ĐH Luật

142 31009532 194567763 VÕ ANH TUẤN 22/10/1997 Nam 03 2 17 7380101 ĐH Luật

143 40002042 241872683 PHAN KIM NGUYÊN 09/09/1999 Nam 1 16.75 7380101 ĐH Luật

144 40002094 241831653 NGUYỄN KHẮC PHỤC MLÔ 27/07/2000 Nam 01 1 16.50 7380101 ĐH Luật

145 31007702 044200002852 NGUYỄN PHI HÙNG 08/10/2000 Nam 1 16 7380101 ĐH Luật

146 14008939 051124125 HÀ THỊ BÌNH 11/11/2000 Nữ 01 1 16 7380101 ĐH Luật

147 62004885 040735153 VÀNG A HẢO 20/05/2000 Nam 01 1 15.75 7380101 ĐH Luật

148 31009289 194599834 NGUYỄN ĐỨC LONG 01/07/1999 Nam 2 15.75 7380101 ĐH Luật

149 31003893 044300000418 TRẦN THỊ LAN ANH 28/12/2000 Nữ 2 15.25 7380101 ĐH Luật

150 31001724 194655156 HOÀNG TRỌNG PHÚ 13/12/2000 Nam 2NT 15 7380101 ĐH Luật

151 31000331 194628191 ĐÀO THỊ TUYẾT MAI 27/06/2000 Nữ 2 14.75 7380101 ĐH Luật

152 31004164 194651574 ĐÀM THỊ THANH LOAN 06/05/1999 Nữ 1 14.75 7380101 ĐH Luật

153 31005018 044200003132 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 26/09/2000 Nam 2 14.75 7380101 ĐH Luật

154 31001508 044200000610 HỒ TRỌNG TẤN 12/12/2000 Nam 01 1 14.60 7380101 ĐH Luật

155 31009132 194601359 CAO XUÂN ĐÔNG 16/09/1998 Nam 01 1 14.50 7380101 ĐH Luật

156 31006062 044300001782 PHẠM QUỲNH GIANG 12/06/2000 Nữ 2NT 14.50 7380101 ĐH Luật

157 31004375 044300001819 LÊ THỊ THƯ 11/11/2000 Nữ 1 14.50 7380101 ĐH Luật

158 34016690 206166656 NGUYỄN THỊ HAI 02/02/2000 Nữ 01 1 14.25 7380101 ĐH Luật

159 01024024 001200003835 NGUYỄN TUẤN ANH 25/12/2000 Nam 3 14.25 7380101 ĐH Luật

160 31000105 044300001528 CAO THỊ TUYẾT ANH 03/08/2000 Nữ 01 1 14 7380101 ĐH Luật



161 31003811 194646819 TRẦN THỊ BÍCH THỦY 15/01/2000 Nữ 1 14 7380101 ĐH Luật

162 25005478 036200010575 NGUYỄN HỮU HIỆP 18/06/2000 Nam 2NT 14.25 7520201 ĐH Kỹ thuật điện

163 31000984 044300001412 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 09/04/2000 Nữ 1 20.50 7340301 ĐH Kế Toán

164 31004367 044300000422 PHAN THỊ LỆ THU 27/04/2000 Nữ 2 18.05 7340301 ĐH Kế Toán

165 31000333 194617989 HOÀNG THỊ THANH MAI 19/09/2000 Nữ 2 17.90 7340301 ĐH Kế Toán

166 31005680 044300001557 CHÂU THỊ CẨM NHUNG 02/08/2000 Nữ 2NT 16.30 7340301 ĐH Kế Toán

167 31001726 194655144 TRẦN THỊ PHƯƠNG 14/08/2000 Nữ 2NT 15.50 7340301 ĐH Kế Toán

168 31004810 194633007 HOÀNG MỸ HẠNH 01/06/2000 Nữ 2 15.05 7340301 ĐH Kế Toán

169 31007267 044300002919 TRƯƠNG NỮ PHƯỢNG YẾN 20/08/2000 Nữ 2 14.95 7340301 ĐH Kế Toán

170 31002632 044300001104 PHAN NGỌC THU HIỀN 12/02/2000 Nữ 2NT 14.65 7340301 ĐH Kế Toán

171 31001605 044300001326 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 20/06/2000 Nữ 2NT 14.60 7340301 ĐH Kế Toán

172 31001598 194655096 CAO THỊ HẰNG 16/10/2000 Nữ 2NT 14.20 7340301 ĐH Kế Toán

173 31003865 044300002288 HOÀNG THỊ HẢI YẾN 15/03/2000 Nữ 1 14.10 7340301 ĐH Kế Toán

174 31001991 044300002498 NGUYỄN THANH HUYỀN 19/05/2000 Nữ 2 14.10 7340301 ĐH Kế Toán

175 31004849 044300003274 NGUYỄN THỊ HUYỀN 05/06/2000 Nữ 1 14.10 7340301 ĐH Kế Toán

176 31007190 194628369
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

THẢO
25/05/2000 Nữ 2 14 7340301 ĐH Kế Toán

177 10005036 082347192 LIỄU MINH HIỂN 21/09/2000 Nam 01 1 23.50 7310501 ĐH Địa lý học

178 31005155 044300002763 TRẦN THỊ THU HÀ 23/10/2000 Nữ 2NT 23.25 7310501 ĐH Địa lý học

179 31006475 044200002563 NGUYỄN NHẬT LINH 07/10/2000 Nữ 1 22.50 7310501 ĐH Địa lý học

180 31001033 044300003123 LÊ THỊ QUỲNH NGÂN 25/09/2000 Nữ 2NT 21 7310501 ĐH Địa lý học

181 31001407 044300003087 ĐẶNG THỊ KIM CHI 06/05/2000 Nữ 1 21 7310501 ĐH Địa lý học

182 31007018 044300001103 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 12/02/2000 Nữ 2 21 7310501 ĐH Địa lý học

183 31005258 194636143 HOÀNG THỊ NGA 05/10/2000 Nữ 1 20.50 7310501 ĐH Địa lý học

184 31009348 194639165
PHAN NGUYỄN HẠNH 

NGUYÊN
24/03/2000 Nữ 2 19.25 7310501 ĐH Địa lý học



185 31006961 044300003611 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 12/12/2000 Nữ 2 18.25 7310501 ĐH Địa lý học

186 31006114 194640298 LÊ VIẾT HOÀN 12/10/2000 Nam 2NT 18 7310501 ĐH Địa lý học

187 31001464 044300001119 ĐINH THỊ HỒNG LOAN 05/11/2000 Nữ 1 18 7310501 ĐH Địa lý học

188 31001014 194654097 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 08/01/2000 Nữ 1 17.50 7310501 ĐH Địa lý học

189 31001111 044300001514 DƯƠNG THỊ TUYẾT 14/09/2000 Nữ 2NT 17.25 7310501 ĐH Địa lý học

190 31004817 044300001838 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 25/01/2000 Nữ 2 17 7310501 ĐH Địa lý học

191 31005159 194636335 ĐOÀN THỊ LỆ HẰNG 01/09/2000 Nữ 2NT 16.75 7310501 ĐH Địa lý học

192 31000599 194628429 ĐẶNG VĂN ANH 24/02/2000 Nam 2 16 7310501 ĐH Địa lý học

193 31006232 194630798 HOÀNG THỊ NHUNG 12/08/2000 Nữ 1 15.50 7310501 ĐH Địa lý học

194 31000838 194639155 TRẦN ĐÌNH PHƯỢNG 02/08/2000 Nam 2 15.25 7310501 ĐH Địa lý học

195 31008956 194640721 PHAN THỊ THU THẢO 05/01/2000 Nữ 2NT 15 7310501 ĐH Địa lý học

196 31008828 044300002573 NGUYỄN THỊ HUỆ 12/03/2000 Nữ 1 14.75 7310501 ĐH Địa lý học

197 31005015 194642639 TRẦN THỊ THANH THẢO 01/05/2000 Nữ 2 14.50 7310501 ĐH Địa lý học

198 31006545 044300002840 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 22/06/2000 Nữ 1 14 7310501 ĐH Địa lý học

199 31008836 044300002330 CAO THỊ MINH HUYỀN 22/05/2000 Nữ 1 18.85 7480201 ĐH Công nghệ thông tin

200 31000308 194628439 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 06/01/2000 Nữ 2 18.25 7480201 ĐH Công nghệ thông tin

201 31005224 194636014 NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ 01/11/2000 Nữ 2NT 16.60 7480201 ĐH Công nghệ thông tin

202 31008863 044300000394 TRƯƠNG THỊ MỸ LINH 02/02/2000 Nữ 2NT 14.85 7480201 ĐH Công nghệ thông tin

203 31008625 194629843 NGUYỄN TRỌNG TÂM 01/03/2000 Nam 1 14.85 7480201 ĐH Công nghệ thông tin

204 31007085 194639216 NGUYỄN TUẤN LINH 02/01/2000 Nam 2 14.80 7480201 ĐH Công nghệ thông tin

205 31000469 194639281 NGUYỄN CHÍ THÀNH 24/03/2000 Nam 2 14.65 7480201 ĐH Công nghệ thông tin

206 31008620 044200003446 ĐẬU VĂN SỸ 13/06/2000 Nam 1 14.55 7480201 ĐH Công nghệ thông tin

207 31004099 194613139 DƯƠNG MẠNH KHANG 22/04/1997 Nam 2NT 14.50 7480201 ĐH Công nghệ thông tin

208 31001615 044200002841 NGUYỄN VĂN HIẾU 20/11/2000 Nam 2NT 14.20 7480201 ĐH Công nghệ thông tin



209 31005370 194636739 PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG 01/06/2000 Nữ 2NT 19.33 51140201 CĐ Giáo dục Mầm non

210 31005324 044300002483 LÊ THỊ THANH TÂM 22/06/2000 Nữ 2NT 18.87 51140201 CĐ Giáo dục Mầm non

211 31000667 194628426 ĐẶNG THÚY HẰNG 15/01/2000 Nữ 2 18.85 51140201 CĐ Giáo dục Mầm non

212 31004701 044300002245 ĐINH THỊ THÙY TRANG 11/05/2000 Nữ 1 18.04 51140201 CĐ Giáo dục Mầm non

213 31007220 194639330 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 31/07/2000 Nữ 2 17.94 51140201 CĐ Giáo dục Mầm non

214 31000525 194589642 LÊ THỊ KHÁNH TRANG 08/01/2000 Nữ 2 17.34 51140201 CĐ Giáo dục Mầm non

215 31003116 044300002142 ĐẶNG NGỌC MỸ DUYÊN 26/12/2000 Nữ 2NT 16.90 51140202 CĐ Giáo dục Tiểu học

216 31000083 044300003529 PHAN HỒNG TÂM 21/01/2000 Nữ 1 16.80 51140202 CĐ Giáo dục Tiểu học

217 31003930 044300002731 TRẦN THỊ KIM DUNG 25/05/2000 Nữ 1 16.75 51140202 CĐ Giáo dục Tiểu học

218 31003326 044300002120
NGUYỄN DƯƠNG BẢO 

NGỌC
22/03/2000 Nữ 2NT 16.75 51140202 CĐ Giáo dục Tiểu học

219 31007061 044300000772 HOÀNG THỊ QUỲNH HƯƠNG 31/08/2000 Nữ 2 16.55 51140202 CĐ Giáo dục Tiểu học

220 31004599 194622878 HỒ THỊ TÚ LINH 10/05/2000 Nữ 1 16.50 51140202 CĐ Giáo dục Tiểu học

221 31007440 194644234 NGUYỄN THỊ NHI 08/12/2000 Nữ 1 16.05 51140202 CĐ Giáo dục Tiểu học

222 31001845 044300001733 TRẦN NGỌC ÁNH 07/01/2000 Nữ 2 15.60 51140202 CĐ Giáo dục Tiểu học

223 31004624 044300003085 ĐINH THỊ TÚ NGA 06/08/2000 Nữ 1 15.45 51140202 CĐ Giáo dục Tiểu học

Danh sách gồm 223 thí sinh.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. Hoàng Dương Hùng


